
LÊ TRUNG KIÊN

PGS.TS. PHẠM QUỐC KHÁNH

TS.BS. PHAN ĐÌNH PHONG
PGS.TS. NGUYỄN NGỌC QUANG

TS.BS. TRẦN VĂN ĐỒNG
GS.TS. NGUYỄN QUANG TUẤN

TS.BS. PHẠM NHƯ HÙNG
TS.BS. PHẠM THÁI SƠN

TS.BS. PHẠM TRẦN LINH

24 24
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MỤC LỤC SỐ 91+92 - 2020
TIN HOẠT ĐỘNG
Lễ công bố quyết định thành lập phân Hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam 7
TIÊU ĐIỂM
Cân nhắc về tim mạch cho người bệnh, nhân viên và hệ thống y tế trong đại dịch 
COVID-19: Thông cáo của Viện Tim mạch Việt Nam và Hội Tim mạch học Việt Nam

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
Hội Tim mạch Việt Nam, Viện Tim mạch Việt Nam

8

Khuyến cáo của Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam về can thiệp mạch vành trong đại dịch 
Covid-19

PGS.TS. Hồ Thượng Dũng, GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
GS.TS. Trương Quang Bình, TS.BS. Phạm Như Hùng và cộng sự

Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam

14

Đề xuất cập nhật hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tim mạch trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 (Ý kiến từ Hội Tim mạch học Việt Nam)

GS.TS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
Hội Tim mạch Việt Nam, Viện Tim mạch Việt Nam

20

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới có chỉ định tái tưới máu

BS. Nguyễn Phước Lộc*, PGS.TS. Trương Quang Bình**
Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh*

Bộ môn Nội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh**

25

Mức độ tổn thương động mạch vành qua thang điểm CHA2DS2-VASc và CHA2DS2-
VASc-HSF

BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung*, PGS.TS. Trương Quang Bình**
 Bộ môn Nội Khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh*

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh**

35

Đánh giá tổn thương động mạch vành đi kèm trên bệnh nhân cầu cơ động mạch vành 
bằng siêu âm trong lòng mạch

BSNT. Nguyễn Văn Thành*, ThS.BS. Phạm Nhật Minh**
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu**, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng**

Bác sỹ nội trú Tim mạch khóa 42, Trường Đại học Y Hà Nội*

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội**

42

Phương pháp 'bánh kẹp rộng' trong phẫu thuật điều trị thủng vách liên thất sau nhồi máu 
cơ tim cấp

BS. Nguyễn Thái Minh*, BS. Nguyễn Hoàng Hà*, TS.BS. Hoàng Văn*
TS.BS. Hà Mai Hương*, PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng**

Bệnh viện Tim Hà Nội*

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trường Đại học Y Hà Nội**

48
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NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Biến đổi hình thái và chức năng thất phải ở bệnh nhân tổn thương van hai lá nặng có 
kèm theo hở van ba lá vừa đến nhiều

ThS.BS. Trần Hải Yến, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, TS.BS. Dương Đức Hùng 
Viện Tim mạch Việt Nam

55

Đánh giá chức năng thất trái sau can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim 
không ST chênh lên

ThS.BS. Trịnh Việt Hà*, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài*, PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi*,**
Viện Tim mạch Việt Nam*

Trường Đại học Y Hà Nội**

65

Vai trò của thông tim trong dự báo kết quả phẫu thuật Fontan
PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí, ThS.BS. Lê Thế Cường, ThS.BS. Phạm Hữu Minh Nhựt

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh

71

Giải trình tự exome ở bệnh nhi cơ tim phì đại, phát hiện đột biến mới thuộc gen GAA
TS.BS. Nguyễn Minh Hiệp1, TS.BS. Bùi Chí Bảo2,3,4, Vũ Bảo Quốc5, Phạm Hồ Thuật Khoa5

 Nguyễn Văn Phúc5, Nguyễn Trường An6, Phan Sỹ Đức6, BS. Nguyễn Huy Nam7

TS.BS. Phạm Thị Bạch Yến8, TS.BS. Nguyễn Thị Huỳnh Nga5

Trung tâm Công nghệ bức xạ, Viện nghiên cứu hạt nhân, Thành phố Đà Lạt1

Trung tâm Y Sinh học Phân tử, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh2

Đơn vị Sinh học Phân tử Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh3

Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh4

Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt5

Khoa Sau đại học, Trường Đại học Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt6

Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Lâm Đồng7

Sở Y tế Lâm Đồng8

76

Đặc điểm và kết quả điều trị tăng Triglyceride máu nặng tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện 
Bạch Mai

TS.BS. Nguyễn Quang Bảy*,**, ThS.BS. Phạm Thị Lưu*
Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai*

Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội**

85

Nghiên cứu tình trạng rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp 
được điều trị bằng liệu pháp tiêm tế bào gốc tủy xương tự thân vào động mạch vành

ThS.BS. Phan Tuấn Đạt, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Nguyễn Lân Việt 
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam

93
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NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Nhận xét các biến cố trong khi tiến hành kỹ thuật tiêm tế bào gốc tủy xương tự thân vào 
động mạch vành ở bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp

ThS.BS. Phan Tuấn Đạt, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, GS.TS. Nguyễn Lân Việt 
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam

104

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật thay van hai lá tại Viện Tim mạch - 
Bệnh viện Bạch Mai

ThS.ĐD. Đặng Đình Mạnh, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi
Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

113

Thực trạng điều trị tăng huyết áp tại Phòng khám Đa khoa - Trung tâm y tế - Môi trường 
Lao động Công thương năm 2019

TS.BS. Nguyễn Trung Anh*, CN. Đào Văn Cường**, BS. Nguyễn Ngọc Tâm*,***
Bệnh viện Lão khoa Trung ương*

Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương**

Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội***

119

Thực trạng tuân thủ điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú
BS. Nguyễn Ngọc Tâm*,**, CN. Nguyễn Lan Anh**, TS.BS. Nguyễn Trung Anh*,**

Bệnh viện Lão khoa Trung ương*

Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội**

125

Các bộ câu hỏi đánh giá tuân thủ điều trị ở bệnh nhân tim mạch
DS. Nguyễn Thiên Vũ*, DS. Trương Văn Hòa**, TS.DS. Nguyễn Thắng*

PGS.TS. Nguyễn Hương Thảo**, GS.TS. Huỳnh Văn Minh***
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ*

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh**

Trường Đại học Y Dược Huế***

131

Khảo sát tương quan giữa huyết áp động mạch trung tâm và huyết áp động mạch ngoại 
biên tại Đơn vị khám và Tư vấn tim mạch theo yêu cầu - Viện Tim mạch Việt Nam
ThS.BS. Dương Ngọc Long*, ThS.BS. Trần Bá Hiếu*, BS. Nguyễn Duy Tuấn*, BS. Đào Hồng Quân**

BS. Phạm Thị Thanh Thảo*, BS. Trần Ngọc Dũng*, TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài*
Viện Tim mạch Việt Nam*

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình**

143

Liên quan giữa Copeptin, NT-proBNP huyết thanh và biến cố tim mạch nặng trong 
nhồi máu cơ tim cấp

ThS.BS. Đinh Đức Huy *, PGS.TS. Đỗ Quang Huân **, PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ ***
Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện tim Tâm Đức*

Khoa Nội Tim mạch, Viện Tim TP. Hồ Chí Minh**

Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế***

152
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CHUYÊN ĐỀ
Tổng quan về tuân thủ điều trị của bệnh nhân bệnh mạch vành

DS. Nguyễn Thiên Vũ, TS.BS. Nguyễn Minh Phương, TS.DS. Nguyễn Thắng
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

158

CA LÂM SÀNG
Can thiệp nội mạch có mở cửa sổ duy trì tưới máu động mạch dưới đòn ở bệnh nhân tách 
thành động mạch chủ type B có landing zone ngắn

TS.BS. Phạm Minh Tuấn, TS.BS. Lê Xuân Thận, KS. Nguyễn Đức Tâm
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

Viện Tim mạch Việt Nam

164

Cứu sống bệnh nhân tách thành động mạch chủ vỡ bằng kĩ thuật can thiệp nội mạch cấp 
cứu stent-graft

TS.BS. Phạm Minh Tuấn, TS.BS. Lê Xuân Thận, BS. Đoàn Tuấn Vũ
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

Viện Tim mạch Việt Nam

170

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI


